
SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH  

TRUNG TÂM  KIỂM  SOÁT BỆNH TẬT 

Số: 504/YCBG - KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

            Ninh Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam. 

 

 Hiện nay, Trung tâm đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm phích 

bảo quản vắc xin, thiết bị theo dõi nhiệt độ dây chuyền lạnh phục vụ công tác bảo 

quản vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tại địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2025”.Trung 

tâm kính đề nghị Quý Công ty, các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam có đủ điều 

kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá hàng hóa với danh mục theo nhu 

cầu của chúng tôi, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình. 

- Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Bà Trương Ngọc Bích 

– Bộ phận Dược - Vật tư y tế. 

- Điện thoại: 0912.614.288; Email: ngocbichytdpnb@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình. 

- Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình. 

- Đồng thời gửi bản báo giá scan qua email: ngocbichytdpnb@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2025 đến 

trước 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 5 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày khi thông báo báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: (Danh mục kèm theo – Phụ lục 1) 

2. Mẫu báo giá chi tiết: (Kèm theo phụ lục – Phụ lục 2) 

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty, các nhà cung cấp./. 

Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị doanh nghiệp cung ứng; 
- Lưu: VT,DVT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

Lê Hoàng Nam 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá Số 504/YCBG – KSBT ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Thiết bị theo dõi 

nhiệt độ tự động 

- Khoảng nhiệt độ cảnh báo: ≤-20°C và ≥+50°C  / ≤-4°F và  ≥+122°F,  

- dải nhiệt độ hiển thị: ≤- 10°C đến +55°C/ +14°F đến +131°F 

- Độ phân giải: ≤ 0.1°C   

- Độ chính xác của phép đo nhiệt độ:  

 ≤+/- 0.8°C từ -25°C đến -10°C 

 ≤+/- 1.44°F từ -13°F đến +14°F 

 ≤+/- 0.5°C từ -10°C đến +40°C 

 ≤+/- 0.9°F từ +14°F đến +104°F 

 ≤+/- 0.8°C từ +40°C đến +55°C 

 ≤+/- 1.44°F từ +104°F đến +131°F 

- Giới hạn cảnh báo và báo động: ≥ 2 chương trình (cảnh báo trên và cảnh báo dưới) 

- Sai số phép đo thời gian: ≤ +/- 30 phút/năm 

- Có màn hình hiển thị LCD ≥ 95 x 25 mm  

- Thiết bị theo dõi có cổng USB kết nối với máy tính trích xuất dữ liệu 

- Không gian bộ nhớ: ≥ 30 ngày lưu giữ trên màn hình; Độ dài file báo cáo PDF ≥ 60 ngày. 

- Pin Lithium không thay thế 

- Lớp bảo vệ: ≥ IP64 

- Không thể điều chỉnh, thiết lập lại hoặc tắt mà không phá hủy thiết bị. 

- Khoảng thời gian ghi dữ liệu tối thiểu: 1 phút 

- Thời hạn sử dụng: ≥ 5 năm kể từ ngày sản xuất. 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. 

- Thời hạn bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng 

Chiếc 10 

2 
Chỉ thị nhiệt độ 

đông băng điện tử 

- Nhiệt độ tới hạn cảnh báo: ≤0°C / +32°F 

- Độ chính xác của phép đo nhiệt độ: ≤+/- 0.3°C hoặc ≤ +/- 0.6 °F 

- Có màn hình hiển thị 10 x 10mm  

- Có cảnh báo khi nhiệt độ dưới 0°C trong ≤ 60 phút 

- Chu kỳ ghi nhiệt độ: ≤ 2 phút 

- Lớp bảo vệ: ≥ IP67 

- Thời hạn sử dụng: ≥ 5 năm kể từ ngày sản xuất. 

Chiếc 20 



- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. 

- Thời hạn bảo hành  ≥ 12 kể từ ngày giao hàng 

3 

Nhiệt kế theo dõi 

nhiệt độ tủ lạnh, 

hòm lạnh, phích 

vắc xin  

- Thang đo nhiệt độ Celsius (°C):  

+ Giới hạn trên: +50°C  

+ Giới hạn dưới: - 30°C  

+ Độ chính xác: ± 1°C  

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. 

- Thời hạn bảo hành  ≥ 12 kể từ ngày giao hàng 

Chiếc 40 

4 
Phích bảo quản 

vắc xin  

- Thể tích lưu trữ vắc xin: ≥ 2.6 lít 

- Trọng lượng có tải: ≤ 6.5 kg 

- Trọng lượng không tải: ≤ 1.8 kg 

- Kích thước bên ngoài(DxRxC): ≥29 x 24 x 32 cm 

- Kích thước bên trong(DxRxC): ≥22 x 18 x 24 cm 

- Vật liệu: Polypropylene 

- Vật liệu cách nhiệt: Polyurethane 

- Số bình tích lạnh:≥ 8 x 0.4L 

- Miếng đệm xốp nhựa mềm, dày khoảng 3.4 cm, trên miếng đệm xốp có những đường rạch nhỏ để có 

thể cài tối đa 05 lọ vắc xin: 01 miếng 

 - Kiểu nắp phích: Nắp có thể tháo rời, có thiết kế chốt khoá xoay thuận lợi khoá/mở nắp phích trong 

khi vận chuyển và trong quá trình sử dụng.  

- Hàng mới 100%. 

- Thời hạn bảo hành  ≥ 12 kể từ ngày giao hàng 

Chiếc 10 



Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Yêu cầu báo giá Số 504/YCBG – KSBT ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) 

Tên đơn vị cung ứng… 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
 BÁO GIÁ(1)  

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]  

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm như sau:  

1. Báo giá cho các hàng hóa: 

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... 

[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 



Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

                                                                                                                                             ……, ngày.... tháng....năm....  

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 


